
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2018 - 2019 


TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC 
MÔN:  TOÁN 12 - HK2 - Thời gian: 90 phút
[image: image1.wmf](4;3;1);(2;1;3)

uv

=-=--

rr





 
(Không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh................................................................................................................................................................... Số báo danh .....................................................................
A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong không gian Oxyz  , nếu 
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Câu 2: Trong các cặp vectơ sau, cặp vectơ  nào vuông  góc với nhau?
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Câu 3: Cho ba điểm 
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. Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành
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Câu 4: Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng 
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Câu 5: Cho số phức 
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Câu 6: Trong không gian tọa độ Oxyz nếu đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu 
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 theo một đường tròn có tâm là 
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Câu 8: Hình phẳng giới hạn bởi  đồ thị hàm số 
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 và trục Ox có diện tích là:
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Câu 9: Tìm góc giữa 2 mặt phẳng 
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Câu 10: Nếu 
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Câu 11: Trong không gian tọa độ Oxyz nếu 
[image: image55.wmf](1;2;2);(1;1;4);(2;2;9);(1;3;8)
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 thì hai đường thẳng MN và UV
A. song song
B. Chéo nhau
C. Cắt nhau
D. trùng nhau

Câu 12: Nghiệm của phương trình 
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Câu 13: Tìm số phức 
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Câu 14: Số phức nghịch đảo của số phức 
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Câu 15: Số phức 
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 có phần thực và phần ảo tương ứng là

A. - 1 và – 43
B. 1 và 43
C. - 43 và -1
D. 43 và 1

Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz ,mặt cầu có tâm 
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 và đi qua 
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 có phương trình là
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Câu 17: Cho 
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 và 
[image: image80.wmf]11

:

212

xyz

-+

D==

-

. Gọi  
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là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng 
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Câu 18: Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng (phần gạch trong hình) là: 
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Câu 19: Cho ba điểm 
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. Tính diện tích tam giác ABC ?
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Câu 20: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 21: Tập hợp các điểm biểu diễn hình học số phức thỏa 
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Câu 22: Tập hợp các điểm biểu diễn hình học số phức thỏa 
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Câu 23: Cho số phức 
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. Tính modun của số phức 
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Câu 24: Tính nguyên hàm của hàm số 
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Câu 25: Trên tập xác định, hàm số 
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Câu 26: Trên tập xác định, hàm số 
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 có nguyên hàm là?
A. 
[image: image129.wmf]49ln|2|

xxc

+++


B. 
[image: image130.wmf]49ln|2|

xxc

-+++


C. 
[image: image131.wmf]49ln|2|

xxc

-++


D. 
[image: image132.wmf]49ln|2|

xxc

--++


Câu 27: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 3 điểm 
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. Đường thẳng chứa trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình là
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Câu 28: Tính tích phân 
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Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD với 
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. Tính thể tích tứ diện ABCD
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Câu 30: Trong không gian tọa độ Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm 
[image: image148.wmf]1

;1;3

2

M

æö

--

ç÷

èø

 và có một vectơ pháp tuyến 
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có phương trình là :
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Câu 31: Tính tích phân 
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Câu 32: Cho ba điểm 
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. Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC
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Câu 33: Hình phẳng giới hạn bởi các đường 
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 tạo nên vật có thể tích là:
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Câu 34: Trong không gian tọa độ Oxyz , đường thẳng đi qua điểm 
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[image: image172.wmf]():230

():32350

xyz

xyz

a

b

+++=

ì

í

-+-+=

î

 có phương trình là
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Câu 35: Tìm nghiệm của phương trình 
[image: image177.wmf](1)324

iziz

++=-

?

A. 
[image: image178.wmf]11

22

i

--


B. 
[image: image179.wmf]11

22

i

-+


C. 
[image: image180.wmf]11

22

i

+


D. 
[image: image181.wmf]11

22

i

-


Câu 36: Cho hàm số f(x) có đạo hàm 
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Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho điểm
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 là điểm đối xứng của điểm A qua mặt phẳng (Oxz). Tính 
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Câu 38: Tìm cặp số 
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Câu 39: Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = lnx, y = 0, x = e quay quanh trục Ox là :
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Câu 40: Cho hai số phức 
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-----------------------------------------------

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: (0.5đ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số: [image: image214.png]


 và trục hoành.
Câu 2: (0.5đ) Cho:  
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Tính giá trị biểu thức: A = 2m + 3n – p

Câu 3: (0.5đ) Cho mặt cầu (S): [image: image217.png]x—124+yv*+(z—-2)*=09



 và mặt phẳng (P): [image: image219.png]—2x+2y+z—




. Tìm bán kính đường tròn giao tuyến của (S) và (P).
Câu 4: (0.5đ) Cho A[image: image221.png]


 Viết phương trình tham số đường thẳng AB.

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: (0.5đ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số: [image: image223.png]


 và trục hoành.

	
[image: image224.wmf]·

PTHĐGĐ: [image: image226.png]


 <=> 
[image: image227.wmf]0
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	0.25

	
[image: image228.wmf]·

[image: image230.png]- Y
S= [ Ix* —4axldx = [ Ix® —4x| dx + [) |x* —4x| dx =8



 (đvdt)
	0.25


Câu 2: (0.5đ) Cho: 

[image: image231.png]2
[(15)(‘— = —95in3x)dx =m.x*+n.nlx— 1| + p.cos3x + C
=




Tính giá trị biểu thức: A = 2m + 3n – p

	
[image: image232.wmf]·

[image: image234.png]2
J'(15x‘ i —95in3x)dx =3x"—2.Inlx— 1| + 3cos3x + C
=




	0.25

	=> m = 3, n = – 2, p = 3.

=> A = 2.3 + 3.(-2) – 3 = – 3
	0.25


Câu 3: (0.5đ)  Cho mặt cầu (S): [image: image236.png]x—124+yv*+(z—-2)*=09



 và mặt phẳng (P): [image: image238.png]—2x+2y+z—




. Tìm bán kính đường tròn giao tuyến của (S) và (P).

	
[image: image239.wmf]·

 mặt cầu (S) có: [image: image241.png][Tam 1(1,0,2)
ban kinh

3





[image: image242.wmf]·


[image: image243.wmf][
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	Ta có:  [image: image245.png]2 =24 42
R* =r® +df py



 <=> [image: image247.png]


 <=> [image: image249.png]


 <=> [image: image251.png]


.


	0.25


Câu 4: (0.5đ) Cho A[image: image253.png]


 Viết phương trình tham số đường thẳng AB.

	
[image: image254.wmf]·

đường thẳng AB có: [image: image256.png]{A(S; 1,-5) €AB
'VTCP: AB = (—5: —1: 6)




	0.25

	 đt AB: [image: image258.png]


        [image: image260.png](t ER)




	0.25
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